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DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC KỲ HÈ 2021 – 2022 (ĐỢT 1) 

 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại khoa Kinh tế: 0291.221.2542 trong giờ làm việc 

 

TT MSHP Tên học phần 
Tín 

chỉ 

Số 

lượng  
Chi tiết số lượng Họ tên giảng viên Ghi chú 

I. CÁC HỌC PHẦN CÓ XẾP THỜI KHÓA BIỂU  

            Xem thời khóa biểu phía dưới 

1.  
AC2203 

KT322 
Kế toán quản trị 1 3 20+1 14DKT1(6), 14DKT2(14), 12DKT1(1) Chưa có lịch học 

45 tiết 

2.  KT113 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 9 11DKT(2), 12DKT1(1), 12DKT2(2), 13DKT1(1), 13DKT2(3) Tăng Thành Phước 22.5 tiết 

3.  KT325 Kế toán tài chính 2 3 15 12DKT1(2), 12DKT2(1), 13DKT1(4), 13DKT2(8) Chưa có lịch học 45 tiết 

4.  KT330 Kế toán ngân sách Nhà nước 3 15 12DKT2(1), 12DTCNH(1), 13DKT1(12), 13DKT2(1) Trịnh Hoàng Sơn 45 tiết 

5.  AC2200 Kế toán tài chính 1 3 5 14DKT1(4), 14DKT2(1) Chưa có lịch học 22.5 tiết 

II. CÁC HỌC PHẦN KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG XẾP THỜI KHÓA BIỂU 
                         Sinh viên liên hệ giảng viên để ôn tập ( 30% số tiết ) và làm bài Kiểm tra  

TT MSHP Tên học phần 
Tín 

chỉ 

Số 

lượng  
Chi tiết số lượng Họ tên giảng viên Số ĐT 

1.  KT02C Thị trường tài chính 2 1 12DTCNH(1) Quách Thị Hải Yến 0919727903 

2.  KT110 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 2 12DKT1(2) Lê Huỳnh Như 0913.648.489 

3.  KT205 Nguyên lý kế toán 3 4 12DKT1(2), 13DKT2(2) Chưa có lịch học  

4.  KT221 Marketing căn bản 3 3 12DKT1(1), 13DKT1(1), 13DKT2(1) Phạm Mỹ Phương 0913262511 

5.  KT22C Tài chính doanh nghiệp 2 2 1 12DTCNH(1) Lê Hồng Nga 0917.670.673 

6.  KT271 Tài chính - Tiền tệ 3 2 11DKT(2) Lê Huỳnh Như 0913.648.489 

7.  KT273 Thuế 3 2 11DKT(1), 14DKT1(1) Nguyễn Thị Phương 0913.779.948 

8.  KT283 Hệ thống thông tin kế toán 3 3 12DKT1(2), 12DKT2(1) Lê Hồng Nga 0917.670.673 

9.  KT313 Toán tài chính 2 1 12DTCNH(1) Quách Thị Hải Yến 0919727903 

10.  KT357 Quản trị quan hệ khách hàng 2 2 12DQT(2) Phạm Mỹ Phương 0913262511 

11.  KT358 Quản trị chất lượng sản phẩm 2 1 13DQT(1) Phạm Thị Kim Loan 0988684266 
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12.  KT360 Quản trị sản xuất 3 1 12DQT(1) Võ Thị Phuong Hồng Hợp 0917411913 

13.  KT365 Marketing thương mại & dịch vụ 3 1 12DQT(1) Phạm Mỹ Phương 0913262511 

14.  KT371 Tài chính công 2 2 12DTCNH(2) Võ Hoàng Khiêm 0913892772 

15.  KT421 Kế toán ngân hàng 3 2 12DKT2(1), 12DTCNH(1) Chưa có lịch học  

16.  KT425 Kế toán Mỹ 2 1+1 12DKT2(1), 12DLKT.BL1 Trần Thị Kim Ngân 0944 226112 

17.  KT426 Tổ chức thực hiện công tác kế toán 2 1 12DKT2(1) Trần Thị Kim Ngân 0944226112 

18.  KT452 Quản trị thương hiệu 3 1 12DQT(1) Thi Thị Mỹ Duyên 0947190567 

19.  KT472 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 2 12DKT1(1), 12DKT2(1) Thi Thị Mỹ Duyên 0947190567 

20.  KT491 Thanh toán quốc tế 3 3 12DQT(1), 13DQT(2) Nguyễn Thị Hằng Nga 0907703790 

21.  KT323 Kế toán & khai báo thuế 2 1 12DLKT.BL1 Nguyễn Thị Diễm Trang 0943.805.279 

22.  KT328 Kế toán chi phí 2 1 12DLKT.BL1 Nguyễn Văn Ngoan 0989.689.004 

23.  KT372 Tài chính doanh nghiệp 3 1 12DLKT.BL1 Lê Hồng Nga 0917.670.673 

III. CÁC HỌC PHẦN MỜI GIẢNG TỪ CÁC KHOA 

TT MSHP Tên học phần 
Tín 

chỉ 

Số 

lượng  
Chi tiết số lượng Lịch học Ghi chú 

1.  
AVKC1 

SS0011 
Tiếng Anh 1 3 11 

12DTCNH(1), 14DKT2(1), 14DQT1(3), 

15DKT1(2), 15DQT1(1), 15DQT2(3) 

Sáng thứ 2 (4 tiết) 

Sáng thứ 3 (4 tiết) 

Sáng thứ 4 (4 tiết) 

Sáng thứ 5 (4 tiết) 

Phòng A8- cơ sở 2 

C. An 

0333.090.333 

2.  
AVKC2 

SS0012 
Tiếng Anh 2 3 11  13DKT1(4), 13DKT2(3), 14DKT1(2), 14DKT2(2) 

Chiều thứ 2 (3 tiết) 

Chiều thứ 3 (3 tiết) 

Chiều thứ 4 (3 tiết) 

Chiều thứ 6 (3 tiết) 

Chiều thứ 7 (3 tiết) 

Phòng A5- cơ sở 2 

T. Trung 

0919.753.783 

3.  
AVKC3 

SS0013 
Tiếng Anh 3 4 6 

12DTCNH(2), 13DKT1(2), 13DKT2(1), 

14DKT2(1) 

Sáng thứ 2 (4 tiết) 

Sáng thứ 3 (4 tiết) 

Sáng thứ 4 (4 tiết) 

Sáng thứ 5 (4 tiết) 

Sáng thứ 6 (4 tiết) 

Phòng A5- cơ sở 2 

C. Đào 

0949.234.176 

4.  KT111 Anh văn chuyên ngành Kế toán 3 4 11DKT(1), 12DKT2(1), 13DKT1(2) Sáng thứ 3 (3 tiết) C. Sang 
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Phòng A4- cơ sở 2 0919.747.633 

5.  ML001 
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin 
5 2 12DKT1(1), 12DQT(1) 

Chiều thứ 2 (4 tiết) 

Chiều thứ 4 (4 tiết) 

Sáng thứ 6 (4 tiết) 

Phòng số 1- cơ sở 1 

C. Thoảng 

0945971185 

6.  
ML002 

SS0004 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 12DKT2(1), 14DKT2(1) 

Sáng thứ 3 (4 tiết) 

Sáng thứ 4 (3 tiết) 

Sáng thứ 5 (3 tiết) 

Phòng số 1- cơ sở 1 

T. Phước 

0913039797 

7.  ML201 Triết học Mác-Lênin 3 8 
13DKT2(1), 13DQT(3), 13DTCNH(1), 

15DQT1(1), 15DTCNH(2) 

Chiều thứ 2 (4 tiết) 

Sáng thứ 4 (4 tiết) 

Sáng thứ 7 (4 tiết) 

Phòng số 8- cơ sở 1 

C. Trang 

0913458993 

8.  
ML202 

SS2002 
Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 6 

13DTCNH(1), 14DKT1(1), 14DKT2(3), 

14DTCNH(1) 

Sáng thứ 2 (4 tiết) 

Sáng thứ 4 (4 tiết) 

Sáng thứ 5(4 tiết) 

Phòng số 17- cơ sở 1 

C. Thoảng 

0945971185 

9.  SS0027 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 1 14DTCNH(1) 
Sáng thứ 4(3 tiết) 

GĐ 11- cơ sở 2 
T. Hiếu 

0939.132.481 

10.  
SS2017 

TC03C 
Toán cao cấp 3 41 

14DKT1(2), 14DKT2(10), 14DQT1(3), 

14DQT2(1), 14DTCNH(5) 

11DKT(1), 11DQT(1), 12DKT1(1), 12DQT(1), 

12DTCNH(2), 13DKT1(1), 13DKT2(3), 

13DTCNH(1), 15DKT1(1), 15DKT2(1), 

15DQT1(4), 15DQT2(2), 15DTCNH(1) 

Sáng thứ 2 (4 tiết) 

Sáng thứ 3 (4 tiết) 

Sáng thứ 4 (4 tiết) 

Chiều thứ 6 (3 tiết) 

Phòng B4- cơ sở 2 

T. Minh 

0977533957 

11.  ST02C Soạn thảo văn bản 2 7 
12DQT(4), 12DTCNH(1), 13DKT1(1), 

13DTCNH(1) 

Chiều thứ 3 (3 tiết) 

Sáng thứ 6 (3 tiết) 

Phòng A10- cơ sở 2 

T. Hận 

083.605.6224 

12.  THK03 Tin học không chuyên 3 5 12DKT1(2), 12DQT(1), 13DQT(2) 

Sáng thứ 3 (4 tiết) 

Sáng thứ 4 (4 tiết) 

Sáng thứ 6 (4 tiết) 

PM01, PM05 - cơ sở 1 

T. Toàn 

0949983252 

13.  TL001 Tâm lý học đại cương 2 7 11DQT(1), 12DKT2(1), 13DKT2(2), 13DQT(3) 

Sáng thứ 2 (4 tiết) 

Sáng thứ 3 (4 tiết) 

Chiều thứ 4 (3 tiết) 

Phòng A10- cơ sở 2 

T. Công 

0913.647.871  
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14.  ML013 Đường lối CM của ĐCSVN 2 1 12DLKT.BL2(1) 

Chiều thứ 2 (4 tiết) 

Sáng thứ 5 (3 tiết) 

Sáng thứ 6 (3 tiết) 

Phòng số 2- cơ sở 1 

T. Minh 

0907842133 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐỢI LỊCH HỌC LẠI CHUNG VỚI KHÓA 15 

Thời khóa biểu sẽ được cập nhật sau 

TT MSHP Tên học phần 
Tín 

chỉ 

Số 

lượng 
Chi tiết số lượng Họ tên giảng viên Số ĐT 

1.  
EC2102 

KT206 
Nguyên lý thống kê kinh tế 3 8+6 

14DKT1(1), 14DKT2(1), 14DQT1(1), 

14DTCNH(5) ,12DQT(1), 13DKT2(2), 13DQT(3) 
Dương Thế Lân  

0911.004.005 

2.  EC2104 Kinh tế lượng 3 1 14DTCNH(1)  Dương Thế Lân  0911.004.005 

3.  
EC2103 

KT304 Luật kinh tế 3 2+4 14DKT2(2), 12DKT1(2), 12DTCNH(1), 13DQT(1) 
La Thùy Diễm  0967.077.778 

4.  
KT105 

SS2018 
Toán kinh tế 3 7+4 

12DKT1(3), 12DTCNH(1), 13DQT(2), 

13DTCNH(1), 14DTCNH(4) 
Bùi Thị Hiền  0356.045.464 

5.  
KT201 

EC2100 
Kinh tế vi mô 3 6+4 

11DQT(1), 12DKT1(1), 12DKT2(1), 12DQT(1), 

13DKT2(1), 13DQT(1), 14DKT1(1), 14DKT2(2), 

14DQT2(1) 

Nguyễn Thúy Anh  0918.398.989 

6.  
KT202 Kinh tế vĩ mô 3 7 

11DTCNH(1), 12DKT2(1), 12DQT(1), 

13DKT2(3), 13DQT(1) 

Dương Thế Lân  0911.004.005 

7.  
SS2025 

KT104 
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 31+6 

14DKT1(2), 14DKT2(6), 14DQT1(11), 

14DQT2(3), 14DTCNH(9), 11DQT(1), 

12DKT1(1), 12DKT2(1), 12DQT(2), 12DTCNH(1) 

Tô Vĩnh Sơn  0943.726.707 

8.  
ML014, 

SS0014 
Pháp luật đại cương 2 21+13 

11DKT(1), 11DTCNH(1), 12DNT1(3), 

12DNT2(4), 12DTH(3), 13DKT2(2), 13DNT2(1), 

13DQT(1), 13DTCNH(2), 13DTH1(2), 9DTA2(1), 

14DNT2(5), 14DTCNH(2), 14DTH1(3), 

14DTH2(3) 

La Thùy Diễm 

0967.077.778 
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      TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                         

     KHOA KINH TẾ                                            

           THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐỢT 1) 

Tuần 1 (Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 07/8/2021) 
            

TUẦN 01 
Thứ 2  

(01/8) 

Thứ 3 

(02/8)  

Thứ 4  

(03/8) 

Thứ 5  

(04/8) 

Thứ 6  

(05/8) 

Thứ 7  

(06/8) 

Chủ nhật 

(07/8) 

P. C01 

S 
Kế toán NSNN- 4t 

(T. Hoàng Sơn) 

Kế toán NSNN- 4t 

(T. Hoàng Sơn) 
 

Kế toán NSNN- 4t 

(T. Hoàng Sơn) 

Kế toán NSNN- 4t 

(T. Hoàng Sơn) 
 

 

C       
 

P. C02 

S       
 

C 
Kế toán HCSN- 4t 

(T. Phước) 

Kế toán HCSN- 4t 

(T. Phước) 

Kế toán HCSN- 4t 

(T. Phước) 
   

 

                Bạc Liêu, ngày 30 tháng 7 năm 2022  

                 TRƯỞNG KHOA 

                               

 

Tô Vĩnh Sơn 

 

TUẦN 01 


